
Ngày Nội dung DVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
6/29/2021 Chi Tạm ứng Tú lần 1 (CT Hỗ trợ bà con nghèo) 20,000,000         

7/2/2021 Chi Tạm ứng Tú lần 2 (CT Hỗ trợ bà con nghèo) 20,000,000         
7/8/2021 Sữa thùng (36 hộp) 150      137,000  20,550,000         
7/8/2021 Chi Tạm ứng Tú lần 3 (CT Bếp Nhà Yêu Thương) 20,000,000         

7/14/2021 Chi Tạm ứng Tú lần 4 (CT Bếp Nhà Yêu Thương) 20,000,000         
7/18/2021 Chi Tạm ứng Tú lần 5 (CT Bếp Nhà Yêu Thương) 50,000,000         
7/19/2021 Sú kg 260      9,000      2,345,000            
7/19/2021 Su su kg 200      12,000    2,400,000            
7/19/2021 Bí xanh kg 240      8,000      1,920,000            
7/19/2021 Bí đỏ kg 270      21,600    5,850,000            
7/19/2021 Cà tím kg 100      11,000    1,100,000            
7/19/2021 Chanh dây kg 200      11,000    2,200,000            
7/19/2021 Hành tây kg 200      11,500    2,300,000            
7/19/2021 Hỗ trợ tài xế 500,000               
7/23/2021 Chi Tạm ứng Tú lần 6 (CT Bếp Nhà Yêu Thương) 50,000,000         
7/24/2021 Sữa đậu nành Fami thùng 36 hộp 100      137,000  13,700,000         
7/25/2021 Nước sát khuẩn chai 500ml 100      30,000    3,000,000            
7/25/2021 Vitamin C hộp 100 viên 400      29,000    11,600,000         
7/28/2021 Vitamin 3B hộp 100 viên 1,008   16,000    16,128,000         
7/30/2021 Sữa đậu nành Fami thùng 150      137,000  20,550,000         
7/30/2021 Chi Tạm ứng Tú lần 7 (CT Bếp Nhà Yêu Thương) 50,000,000         

8/1/2021 Nước sát khuẩn chai 500ml 600      29,000    17,400,000         
8/1/2021 Vitamin C hộp 100 viên 600      27,000    16,200,000         
8/1/2021 Khẩu trang 4 lớp hộp 50 cái 600      18,000    10,800,000         
8/6/2021 Chi Tạm ứng Tú lần 8 (CT Bếp Nhà Yêu Thương) 50,000,000         
8/7/2021 Khẩu trang HDX - NIOSH N95 cái 1,136   20,000    22,720,000         
8/7/2021 Vận chuyển khẩu trang vào HCM 1,173,000            
8/7/2021 Nước sát khuẩn chai 500ml 840      29,000    24,360,000         
8/7/2021 Vitamin C hộp 100 viên 800      26,000    20,800,000         
8/7/2021 Khẩu trang 4 lớp hộp 50 cái 850      18,000    15,300,000         
8/7/2021 Vitamin 3B hộp 100 viên 1,650   12,000    19,800,000         

8/10/2021 Chi Tạm ứng Tú lần 9 (CT Bếp Nhà Yêu Thương) 50,000,000         
8/11/2021 Khẩu trang 4 lớp hộp 50 cái 1,250   18,000    22,500,000         
8/11/2021 Vitamin C hộp 100 viên 1,250   26,000    32,500,000         
8/11/2021 Nước sát khuẩn chai 500ml 960      28,000    26,880,000         
8/11/2021 Đồ bảo hộ bộ 500      50,000    25,000,000         
8/13/2021 Sữa đậu nành Fami thùng 100      137,000  13,700,000         
8/17/2021 Đồ bảo hộ bộ 200      50,000    10,000,000         
8/17/2021 Cồn 1 lít chai 150      40,000    6,000,000            
8/19/2021 Chi Tạm ứng Tú lần 11 (CT Bếp Nhà Yêu Thương) 50,000,000         
8/20/2021 Sữa đậu nành Fami thùng 100      137,000  13,700,000         
8/20/2021 Chi Tạm ứng Tú lần 10 (CT Bếp Nhà Yêu Thương) 50,000,000         
8/23/2021 Chi Tạm ứng Tú lần 12 (CT Bếp Nhà Yêu Thương) 50,000,000         

882,976,000       
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